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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-VPTT
	Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2023


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 03/11/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Thời tiết ngày và đêm 04/11/2023
- Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2. Tin động đất
Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 03/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 02 trận động đất. Trận 1, xảy ra tại huyện Bắc Trà My vào hồi 04h41’ với độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu 8.1km; trận 2, xảy tại huyện Nam Trà My vào hồi 08h45’ với độ lớn 2.6, độ sâu chấn tiêu 10km.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/02/11-19h/03/11): Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Hoa Sơn (Khánh Hoà) 67mm; Hồ Trà Tân (Bình Thuận) 86mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 65mm; Vĩnh Điền (Bến Tre) 86mm.
- Mưa đêm (19h/03/11-07h/04/11): Khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ có mưa phổ biến dưới 30mm. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh cục bộ có mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Móng Cái (Quảng Ninh) 102mm, Núi Bà (Tây Ninh) 115mm.
- Mưa 3 ngày (19h/31/10-19h/03/11): Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Tam Trà (Quảng Nam) 192mm; Mỹ Thọ (Bình Định) 202mm; Phổ Phong (Quảng Ngãi) 151mm; Rạch Gòi (Hậu Giang) 112mm.
II. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
Lúc 07h/04/11 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 0,92m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,65m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ
Mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
3. Các sông khu vực Nam Bộ
- Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 03/11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,47m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,48m. 
- Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 07/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,30m và tại Châu Đốc ở mức 2,20m, các trạm hạ lưu xuống dưới BĐ1.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thuỷ điện
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 32/111; Hố Hô: 19/50; Hương Điền: 46/150.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Ba Hạ: 50/470; Sông Tranh 2: 20/281; Thượng Sông Ông: 41/65.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kuốp: 38/334; Đăk Sông 3B: 166/326; Đơn Dương: 25/50; Hchan: 11/38; Srepok 3: 37/417.
- Khu vực Đông Nam Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 52/312; Srok Phu Miêng: 82/384; Thác Mơ: 44/261; Trị An: 164/650.
2. Hồ chứa thuỷ lợi
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tích nước đạt 77% - 96% dung tích thiết kế; 
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tích nước đạt 38% - 90% dung tích thiết kế; 
- Khu vực Tây Nguyên: Tích nước đạt 84% - 98% dung tích thiết kế; 
- Khu vực Nam Bộ: Tích nước đạt 86% - 100% dung tích thiết kế.
3. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
[bookmark: _GoBack]1. Tỉnh Hậu Giang: Đêm ngày 02/11, mưa dông kèm theo lốc xoáy trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã làm 01 nhà sập; 17 nhà tốc mái; 01 cột điện bị đổ gãy và một số thiệt hại khác. Ước tính thiệt hại khoảng 490 triệu đồng.
2. Tỉnh Vĩnh Long: Chiều ngày 02/11, mưa lớn kết hợp triều cường trên địa bàn huyện Long Hồ đã làm sạt lở 05 đoạn bờ bao với tổng chiều dài 164m, mất 3000m2 đất, gây thiệt hại 1,3 tấn cá, 2.000 con ếch. Ước tính thiệt hại khoảng 667 triệu đồng.
Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
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